
STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

TỔNG MỨC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN đồng            119.873.914 

I Chi trả chủ sở hữu đồng 71.044.914

Bồi thường cây cối hoa màu                -                  -                71.044.914 

II  Chi phí tổ chức thực hiện đồng                -                  -                48.829.000 

Xã Nậm Hàng

bản Nậm Ty

1              11.311.700 Hành lang (VT: 42-43)

Bồi thường cây cối hoa màu             11.311.700 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             67,0         36.600                2.452.200 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây           145,0         61.100                8.859.500 

2                4.215.000 Hành Lang (VT: 52 - 53)

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 4.215.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             15,0         36.600                   549.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             60,0         61.100                3.666.000 

- Ông: Hoàng Ngọc Thương  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 0121920000976 , cấp ngày 25/4/2021

- Số điện thoại: 0868136794

- Ông: Khoàng Văn Lưu  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 012084000488 , cấp ngày 27/12/2024

- Số điện thoại: 

PHƯƠNG ÁN

Bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân để xây dựng dự án: Chặt tỉa cây ngoài hành lang lưới điện cao áp nguy cơ vi phạm lưới điện 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày      /12/2025 của UBND Nậm Hàng)

Đơn vị tính: Đồng

CHI TIẾT THEO HỘ
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STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

3                2.993.000 Hành Lang (VT: 52- VT: 51)

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 2.993.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             15,0         36.600                   549.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             40,0         61.100                2.444.000 

4                2.382.000 Hành Lang (VT: 52 - 51)

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 2.382.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             15,0         36.600                   549.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             30,0         61.100                1.833.000 

5                2.810.000 Hành lang VT: 01-02

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 2.810.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             10,0         36.600                   366.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             40,0         61.100                2.444.000 

6                1.588.000 

- Ông: Lý Văn Ngoan  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 012075000349 , cấp ngày 25/4/2021 

- Số điện thoại: 0826671735

- Ông: Pòng Văn Lẻ  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày 

- Số điện thoại: 0982308892

- Ông: Lò Văn Thân  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày 

- Số điện thoại: 0352958801

- Bà: Lò Thị Sạch  (Chồng là:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày 

- Số điện thoại: 
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STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 1.588.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             10,0         36.600                   366.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             20,0         61.100                1.222.000 

7                   138.000 

Bồi thường cây cối hoa màu                -                    138.000 

Quê trồng 6 năm đồng/cây               1,0       138.000                   138.000 

Bản Nậm Dòn

8                1.855.300 
 Hành lang VT: 9-10 Nhánh rẽ 

phiêng luông

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 1.855.300 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             10,0         61.100                   611.000 

Tống Quá Sủ trồngTừ năm thứ 4 trở lên Đồng/cây               1,0         91.000                     91.000 Cây gạo đổi sang cây tống qua sủ

Sưa trồng từ năm thứ 4 trở lên Đồng/cây               4,0         97.000                   388.000 

Xoài Trồng năm thứ 2 Đồng/cây               3,0       255.100                   765.300 

9                5.559.500 VT: 38, 39, 40

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 5.559.500 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             10,0         36.600                   366.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             85,0         61.100                5.193.500 

- Ông: Vũ Doãn Khương (Vợ là bà:)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 034079011430, cấp ngày: 25/4/2021

- Số điện thoại:

- Ông: Lù Văn Hơn (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày 

- Số điện thoại: 0332714927

- Ông: Điêu Thị Quế  (Vợ là bà:    )

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 011167000365 , cấp ngày 16/4/2021

- Số điện thoại: 0365222945
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STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

10                8.145.814 VT: 19, 18, 17

Bồi thường cây cối hoa màu                -                 8.145.814 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             90,0         61.100                5.499.000 

Tre trồng 2 năm Đồng/cây             20,0         48.900                   978.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             25,0         36.600                   915.000 

Xoài Trồng 15 năm (Sản lượng 9,91 kg, chu kỳ 

kinh doanh còn lại 0 năm)
Đồng/kg 2*9,9             19,8           5.800                   114.956 

Trồng năm thứ 17: 1 cây (Sản lượng 25,11 kg, 

chu kỳ kinh doanh còn lại 3 năm)
Đồng/kg 1*25,11*3             75,3           2.600                   195.858 

Mắc Coọp trồng năm thứ 3 Đồng/cây               1,0       221.000                   221.000 

Tống Quá Sủ trồng 3 năm Đồng/cây               3,0         74.000                   222.000 

11                4.215.000 

Bồi thường cây cối hoa màu               4.215.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             60,0         61.100                3.666.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             15,0         36.600                   549.000 

12                3.434.500 

Bồi thường cây cối hoa màu               3.434.500 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             45,0         61.100                2.749.500 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             15,0         36.600                   549.000 

- Ông: Lò Văn Thậm (Vợ là bà: Cà Thị Tỉnh)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày

- Số điện thoại:

- Bà: Điêu Thị Chiến (Chồng là:)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày

- Số điện thoại: 0398790985

- Ông: Khoàng Văn Kẻo (Vợ là bà:)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Dòn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày

- Số điện thoại:
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STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

Xoan ta trồng 3 năm Đồng/cây               2,0         68.000                   136.000 

Bản Huổi Pết

13                   282.100 

Bồi thường cây cối hoa màu                  282.100 

Bưởi Giai đoạn cho thu hoạch (Bưởi 15 năm) Đồng/kg 1*21,7*5           108,5           2.600                   282.100 Cây bưởi 15 năm

14                2.199.000 

Bồi thường cây cối hoa màu               2.199.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             30,0         61.100                1.833.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             10,0         36.600                   366.000 

Bản Nậm Hàng

15                4.643.000 

Bồi thường cây cối hoa màu               4.643.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây             70,0         61.100                4.277.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             10,0         36.600                   366.000 

- Ông: Vàng A Khai (Vợ là:)

- Địa chỉ thường trú: bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD:  , cấp ngày

- Số điện thoại: 0348498809

- Ông: Lý Văn Hoan (Vợ là:)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: , cấp ngày: 

- Số điện thoại: 

- Ông: Sùng A Chúng (Vợ là: Mùa Thị Chứ)

- Địa chỉ thường trú: bản Huổi Pết, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: 012082000481, cấp ngày: 05/4/2021

- Số điện thoại: 0387792784
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STT Tên chủ hộ và danh mục bồi thường ĐVT Quy cách
 Số lượng, 

khối lượng 

Đơn giá 

(đồng)
Thành tiền Ghi chú

16              15.273.000 

Bồi thường cây cối hoa màu             15.273.000 

Tre trồng từ năm 3 trở đi Đồng/cây           180,0         61.100              10.998.000 

Tre trồng 2 năm Đồng/cây             50,0         48.900                2.445.000 

Tre trồng 1 năm Đồng/cây             50,0         36.600                1.830.000 

- Ông: Lý Văn Vơn(Vợ là:)

- Địa chỉ thường trú: bản Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Địa chỉ thửa đất: xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu

- Số CCCD: , cấp ngày: 

- Số điện thoại: 
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